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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4Đ)
(Khoanh vào chữ cái trước ý đúng)
Câu 1.  a) Chữ số 9 trong số 162,59 có giá trị là: 


        A. 9                            B. 90                              C.                          D. 

b)Hỗn số 6viết thành số thập phân là:
A. 6,35                 	B. 63,5              	C. 6,6                        D. 6,06
Câu 2. a) Số bé nhất trong các số: 0,055; 1; 0,050; 0,005; là:
	A. 1		          B. 0,050		          C. 0,005		     D. 0,055
b) Trung bình một người thợ làm một sản phẩm hết 1giờ 30 phút. Người đó làm 5 sản phẩm như thế mất bao lâu?
A. 7 giờ 30 phút               B. 7 giờ 50 phút        C.6 giờ 50 phút           D. 6 giờ 15 phút
Câu 3. a)Hình lập phương có cạnh là 3m. Vậy thể tích hình đó là:………………..
b)Một lớp học có 18 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?
A. 150%                       B. 60%                     C. 40%                         D. 1,5%
	Câu 4. a) 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút                       B. 1,25 phút                    C. 115 giây                  D. 1,25 giây
b)Phép chia 6 giờ 20 phút : 4 có kết quả là :
A. 1giờ 35 phút     B. 2 giờ 35 phútC. 1giờ 55 phút     D. 1 giờ 5phút


I.PHẦN TỰ LUẬN (6Đ)
Câu 5. Tính:
a) 29,46 + 354,84            b) 260 - 4,85                 c) 3,09 x 43,2              d) 89,68: 23,6 
………………..            …………………       ………………….         ……………………
………………..            …………………       ………………….         ……………………
………………..            …………………       ………………….         ……………………
                                                                         ………………….         ……………………
Câu 6. a) Tìm x:                                                                   b) Tính giá trị biểu thức:

  :  x  = 2                                          (46,09 -2,69 ) : 12,4
              ..............................................                               ............................................
              ..............................................                               ............................................
              ..............................................                               ............................................
Câu 7. Một ô tô đi từ Hải Phòng lúc 6 giờ 15 phút và đến Hà Nội lúc 8 giờ 54 phút. Giữa đường ô tô nghỉ 15 phút. Vận tốc của ô tô là 50 km/giờ. Tính độ dài quãng đường từ Hải Phòng đến Hà Nội? 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8. Tính bằng cách thuận tiện:
a)20,21 x 75 + 20,21 + 202,1 x 24 + 26 x 202,1 + 20,21 x 19
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b)0,25 x 690 x 0,4
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….


HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 5
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ) Mỗi câu đúng cho 1đ ; mỗi phần đúng được 0,5 điểm
	Câu 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu4

	
	a
	b
	a
	b
	a
	b
	a
	b

	Điểm
	D
	C
	C
	A
	27 m3
	B
	B
	A



II. PHẦN TỰ LUẬN: 6
Bài 5(2đ): Mỗi phần đúng cho 0,5đ
a) 29,46 + 354,84 = 384,3           b) 260 – 4,85 = 255,15
  c) 3,09 x 43,2 = 133,488             d) 89,68: 23,6 = 3,8
Bài 6(1đ) :
Mỗi phần đúng cho 0,5đ :

 a)    :  x  = 2  b) (46,09 – 2,69) : 12,4

x=  : 2 (0,25đ)                                 = 43,4 : 12,4 (0,25đ)

x  =  (0,25đ)                                       = 3,5  (0,25đ)
Bài 7(2đ)
Bài giải
Thời gian ô tô thực đi từ Hải Phòng đến Hà Nội là:
8 giờ 54 phút – 6 giờ 15 phút – 15 phút  = 2 giờ 24 phút (0,75đ)
= 2,4 giờ (0,25đ)
Độ dài quãng đường từ Hải Phòng đến Hà Nội là:
50 x 2,4 = 120 (km) (0,5đ)
Đáp số: 120 km(0,5đ)
Bài 8(1đ): Mỗi phần đúng cho 0,5đ
a)20,21 x 75 + 20,21 + 20,21 x 24
= 20,21 x (75 + 1 + 24) (0,2đ)
= 20,21 x 100 (0,2đ)
= 2021 (0,1đ)
b)0,25 x 690 x 0,4
= (0,25 x 0,4) x 690 (0,2đ)
= 0,1 x 690 (0,2đ)
= 69 (0,1đ)
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